
 HỘI CMHS TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNG Biểu số 9

ĐVT: đồng

STT Chỉ tiêu
Số liệu báo cáo 

quyết toán
Ghi chú 

1 Lớp 1A1 7,350,000               

2 Lớp 1A2 6,000,000               

3 Lớp 1A3 7,200,000               

4 Lớp 1A4 7,500,000               

5 Lớp 1A5 7,050,000               

6 Lớp 1A6 6,000,000               

7 Lớp 2A1 6,150,000               

8 Lớp 2A2 4,700,000               

9 Lớp 2A3 5,850,000               

10 Lớp 2A4 6,000,000               

11 Lớp 2A5 4,950,000               

12 Lớp 2A6 5,400,000               

13 Lớp 3A1 6,550,000               

14 Lớp 3A2 6,150,000               

15 Lớp 3A3 6,450,000               

16 Lớp 3A4 4,350,000               

17 Lớp 4A1 6,000,000               

18 Lớp 4A2 7,350,000               

19 Lớp 4A3 7,050,000               

20 Lớp 4A4 7,200,000               

21 Lớp 4A5 5,550,000               

22 Lớp5A1 6,300,000               

23 Lớp5A2 5,850,000               

24 Lớp5A3 6,000,000               

25 Lớp5A4 6,000,000               

26 Lớp5A5 4,950,000               

Tổng cổng 159,900,000           

Trong đó : 

Chi hội lớp hoạt động 20% 31,980,000             

Trích về Ban ĐDHCMHS trường 80% 127,920,000           

Tiền tồn năm học 2017-2018 mang sang -                         

II Số tiền BĐD HCMHS được trường sử dụng 127,920,000

III Số tiền đã sử dụng 127,920,000

Trong đó 

1 Hành chính phí 1,662,000

2 Khen thưởng học kỳ I 39,366,000

4 Khen thưởng cuối năm 86,892,000

III Số tiền còn tồn quỹ 0
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